7
Ngày soạn: 24/09/2022
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TIẾT 10, 11, 12 - BÀI 5
PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Tính được luỹ thừa của một số tự nhiên.
- Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
2. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV:  SGK, SBT, tài liệu giảng dạy, giáo án , phiếu bài tập cho HS.
- HS  :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: 
- Gợi tâm thế, kích thích sự tò mò cho HS, giúp HS đón nhận kiến thức mới một cách dễ dàng.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu bài toán mở đầu.
- GV giới thiệu qua về vi khuẩn E.coli:
E.coli viết đầy đủ là Escherichia coli, là một loại vi khuẩn Gram âm, phân bố rất rộng trong môi trường sống, chúng thường có mặt trong thực phẩm, nguồn nước và đặc biệt là ký sinh trong ruột người. Vi khuẩn E.coli đa số là vô hại, thậm chí nó còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa của con người. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ vi khuẩn E.coli có thể dẫn tới một số chứng bệnh sau đây:
+ Tiêu chảy.
+ Nhiễm khuẩn đường tiểu.
+ Viêm màng não.
+ Các nhiễm khuẩn trong hệ thống tiêu hóa.
Chúng ta muốn tìm hiểu thêm thông tin về vi khuẩn E.coli, về nhà tự đọc, tìm hiểu thêm.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận, thực hiện theo yêu cầu đề ra. 
- HS suy nghĩ, trao đổi và thực hiện hoàn thành yêu cầu trong 2p.
- HS giơ tay trình bày kết quả theo hiểu biết bản thân.
- GV nhận xét, đánh giá trên cơ sở đó dẫn dắt cách viết rút gọn một tích có chữ số giống nhau bằng cách dùng luỹ thừa và dẫn vào bài mới: “Lũy thừa với 
số mũ tự nhiên là gì? Cách tính như thế nào? Các tính chất? ” => Bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Phép nâng lên lỹ thừa
a) Mục tiêu:  
-  Nhằm làm cho HS thấy có nhu cầu phải tính những tích của nhiều thừa số bằng nhau.
- Nhận biết được biểu thức lũy thừa,cơ số, số mũ từ đó biết cách tính lũy thừa bậc n.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS 
	Dự kiến sản phẩm

	- GV yêu cầu HS hoàn thành Hoạt động 1: Viết tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 bằng cách dùng phép nhân. 
- GV dẫn dắt, kết luận: Nếu tổng có nhiều số hạng bằng nhau, ta có thể viết gọn bằng cách dùng phép nhân. Còn nếu một tích có nhiều thừa số bằng nhau, ta có thể viết gọn bằng cách dùng phép nâng lên luỹ thừa.
- GV cho HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.




- GV nhấn mạnh cho HS cách đọc và viết luỹ thừa, phân biệt cho HS cơ số và số mũ: Cơ số cho biết giá trị của mỗi thừa số bằng nhau, số mũ cho biết số lượng các thừa số bằng nhau.

- HS ghi nhớ khái niệm bình phương và lập phương.
- GV chốt lại: Phép nâng lên luỹ thừa thực chất là phép nhân nhiều thừa số bằng nhau để cho HS thấy đó chỉ là phép tính nhân mà HS đã biết. 

- GV cho HS đọc Ví dụ 1, Ví dụ 2 và tự trình bày lại vào vở để củng cố cách đọc các lũy thừa, nhận biết cơ số, số mũ của lũy thừa và cách viết tích nhiều thừa số bằng nhau dưới dạng lũy thừa.
- GV cho HS đọc và trình bày Ví dụ 3, Ví dụ 4 vào vở.





- GV yêu cầu  HS  áp dụng làm Luyện tập 1,  Luyện tập 2
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS. 
- HS giơ tay  phát biểu trình bày tại chỗ và trình bày bảng.
- HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét.
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại.
	I. Phép nâng lên lũy thừa
Hoạt động 1:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 . 6
Ta cũng có thể viết gọn tích của nhiều thừa số bằng nhau.
Ví dụ: 2 . 2 . 2 . 2 . 2. 2 = 26
Số 2 được gọi là cơ số và số 6 gọi là số mũ. Ta có: 26 = 64.


*Kết luận: 
Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu an, là tích của n thừa số a:

 với n ∈ N*
          n thừa số
Số a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ.
*Quy ước: a1 =  a.
Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lũy thừa.
* Chú ý: 
+  an đọc là “a mũ n” hoặc “ a lũy thừa n” hoặc “ lũy thừa bậc n của a”
+ a2 còn được gọi là “a bình phương” hay “ bình phương của a”.
+ a3 còn được gọi là “a lập phương” hay “ lập phương của a”.
*Ví dụ 1: (SGK – Tr 22)
*Ví dụ 2: (SGK –  Tr 23)
a) 2.2.2.2.2. = 25
b) 3.3.3.3.3.3 = 36

*Ví dụ 3: (SGK –  Tr 23)
a) 103 =10.10.10 = 1 000	
b) 103 =10.10.10.10.10.10 
          = 1000000
*Ví dụ 4: (SGK – Tr23)
a) 16 = 2.2.2.2 = 24
b) 100 000 = 10.10.10.10.10 = 105
Luyện tập 1:
a) Ta có: 52 = 5 . 5 = 25.
b) Ta có: 
27 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 
    = 4 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 
    = 8 . 2 . 2 . 2. 2 = 16 . 2 . 2 . 2 
    = 32 . 2 . 2 = 64 . 2 = 128
Vậy 27 = 128. 
a) Ta có: 
   63 = 6 . 6 . 6 = 36 . 6 = 216. 
*Lưu ý:
Với  n là số tự nhiên khác 0, ta có: 

   
          n chữ số 0
Luyện tập 2:
a) Ta có: 25 = 5 . 5 = 52. 
Vậy 25 = 52.
b) Ta có: 64 = 4 . 16 = 4 . (4 . 4)
                    = 4 . 4 . 4 = 43.  
Vậy 64 = 43. 


Hoạt động 2: Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
a) Mục tiêu:  HS khám phá và vận dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
b) Tổ chức thực hiện: 
			Hoạt động của GV và HS 	
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS thực hiện Hoạt động 2 bằng cách so sánh dựa vào định nghĩa của luỹ thừa (HS cũng có thể tính toán để so sánh).
- Từ kết quả so sánh được, GV dẫn dắt, cho HS dự đoán công thức: am.an =… .
Sau đó, GV dẫn dắt HS đến kiến thức mới.
- GV yêu cầu một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- GV nhấn mạnh: Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng (chứ không nhân) các số mũ.


- GV hướng dẫn và cho HS đọc Ví dụ 5 và vận dụng trực tiếp công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số vừa được học trình bày Ví dụ 5 vào vở.
- GV yêu cầu HS hoàn thành Luyện tập 3 theo kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS. 
- HS giơ tay  phát biểu trình bày tại chỗ và trình bày bảng.
- HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét.
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại.
	II. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Hoạt động 2:
Ta có:  
 23 = 2.2.2 = 4.2 = 8
  24 = 2.2.2.2 = 4.2.2 = 8.2 = 16
Suy ra: 23 . 24 = 8 . 16 = 128 
Lại có:
 27 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 128 
Vì 128 = 128 
Vậy 23 . 24 = 27. 

Kết luận:
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.
am . an  = am+n
*Ví dụ 5: (SGK – Tr23)
a) 32.36 = 32+6 = 38
b) 5.56 = 51.56 = 51+6 = 57

Luyện tập 3:
a)Ta có: 
64 = 2 . 32 = 2 . 2 . 16 = 2 . 2 . 2 . 8 
     = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 26
Do đó: 
25 . 64 = 25 . 26 = 25+6 = 211. 
b) Ta có:
 20 . 5 . 103 = 100 . 103 
= 10 . 10 . 103 = 102 . 103 
= 102+3 = 105.



Hoạt động 3: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
a) Mục tiêu:  HS khám phá và vận dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS 
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS thực hiện Hoạt động 3 bằng cách so sánh dựa vào định nghĩa của luỹ thừa (HS cũng có thể tính toán để so sánh).
- GV: Từ kết quả so sánh được, GV dẫn dắt, cho HS dự đoán công thức: am : an =… .Sau đó, GV dẫn dắt HS đến kiến thức mới.


- GV yêu cầu một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- GV nhấn mạnh: Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ (chứ không chia) các số mũ.

- GV cho HS đọc Ví dụ 6 và vận dụng trực tiếp công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số vừa được học trình bày Ví dụ 6 vào vở.
- GV yêu cầu HS hoàn thành Luyện tập 4 , theo kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS. 
- HS giơ tay  phát biểu trình bày tại chỗ và trình bày bảng.
- HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét.
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại.
Bài tập
- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài tập 4 a,b (SGK – Tr 25) theo kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS. 
- HS giơ tay  phát biểu trình bày tại chỗ và trình bày bảng.
- HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét.
- GV tổng quát lưu ý nhắc lại cách làm bài 
	III. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Hoạt động 2:
Ta có: 
25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 
    = 4 . 2 . 2 . 2 
    = 8 . 2 . 2 = 16 . 2 = 32
23 = 2 . 2 . 2 = 8 
Do đó: 25 : 23  = 32 : 8 = 4 
Lại có: 22 = 2 . 2 = 4 
Vì 4 = 4 
Vậy 25 : 23 = 22.
Kết luận:
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số 
(khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.
am : an = am - n ( a 0; m  n)
Quy ước: a0 = 1 (a 0)
*Ví dụ 6: (SGK – Tr24)
a) 46 : 42 = 46 - 2 = 44
b) 53 : 125 = 53 : 53 = 50 

Luyện tập 4:
a) 65 : 6
Ta có: 65 : 6 = 65 : 61 = 65 - 1 = 64.
 b) 128 : 23 
Ta có: 128 = 27 
Khi đó: 
128 : 23 = 27 : 23 = 27 - 3  = 24. 





*Bài tập 4:(SGK - Tr25)
                    Giải
a) +) 34. 35 = 34 + 5 = 39. 
    +) 16 . 29 = (2 . 2 . 2 . 2) . 29 
                    = 24 . 29 = 24 + 9 = 213.
    +) 16 . 32 = 24 . (2 . 2 . 2 . 2 . 2) 
                    = 24 . 25 = 24 + 5 = 29.
b) +) 128 : 12 = 128 : 121 = 128 - 1 
                       = 127.
    +) 243 : 34 = (3. 81) : 34
        = (3 . 3 . 27) : 34 
     = (3 . 3 . 3 . 3. 3) : 34 = 35 : 34 
     = 35 - 4 =31.
+) 109 : 10 000 = 109 : (10 . 1 000) 
     = 109 : (10. 10 . 100) 
     = 109 : (10 . 10 . 10 . 10) 
     = 109 : 104 = 109 - 4  = 105


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập..
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: 1; 2; 3; 4; 6 (SGK –Tr 12)
- HS tiếp nhận yêu cầu, suy nghĩ và hoàn thành các bài tập vào vở rồi trình bày
 bảng.
- GV mời HS lần lượt theo cặp đôi trình bày bảng. Các HS dưới lớp hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
*Bài tập 1
a) 5.5.5.5 = 54;                                 b) 9.9.9.9.9.9.9 = 97
c) 7.7.7.7.7 = 75 ;                             d) a.a.a.a.a.a.a.a = a8
*Bài tập 2
+) 25 có cơ số là 2, số mũ là 5  và 25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 4 . 2 . 2 . 2 
                                                           = 8 . 2 . 2 = 16 . 2 = 32
+) 52 có cơ số là 5, số mũ là 2  và 52 = 5 . 5 = 25
+) 92 có cơ số là 9, số mũ là 2  và 92 = 9 . 9 = 81
+) 110 có cơ số là 1, số mũ là 10  và 110  = 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 = 1 
+) 101 có cơ số là 10, số mũ là 1 và 101 = 10. 
*Bài tập 4
	a) 34. 35 = 39
16. 29 = 24.29 = 213
16. 32 =  24 . 25= 29

	b) 128 : 12 = 127
243 : 34 = 35 : 34 = 39
109 : 10 000 = 109 : 104 
                               = 105

	c) 4 . 86. 2 . 83 = 8.86.83 
                       = 810
122. 2 . 123. 6 = 122.12.123
                       = 126
63.2.64.3 = 63. 6 .64 = 68


*Bài tập 5
a) Ta có: 32 = 3 . 3 = 9 và 3 . 2 = 6 
Vì 9 > 6 nên 32 > 3 . 2 
Vậy 32 > 3 . 2. 
b) Ta có:  23 = 2 . 2 . 2 = 8 và 32 = 3. 3 = 9 
Vì 8 < 9 nên 23  < 32
Vậy 23 < 32.
c) Ta có:  33 = 3 . 3 . 3 = 27 và 34 = 3 . 3. 3. 3 = 81 
Vì 27 < 81 nên 33 < 34 
Vậy 33 < 34. 
- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.
- GV tổng quát lưu ý: Qua bài tập 5 câu c) này, ta có nhận xét: Đối với lũy thừa với cơ số và số mũ là số tự nhiên thì khi so sánh hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa nào có số mũ bé hơn thì bé hơn
- GV nhấn mạnh cho HS: Ta có thể viết gọn tích các thừa số bằng nhau bằng cách dùng phép nâng lên luỹ thừa. 
- GV nhấn mạnh cho HS:
+ Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng (chứ không
nhân) các số mũ.
+ Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ (chứ không chia) các số mũ.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố và khắc sâu kiến thức.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng: Bài tập 6; 7 (SGK – Tr 25)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận hoàn thành bài tập.
Bài tập 6:
Khối lượng Mặt Trời gấp số lần khối lượng Trái Đất là: 
(1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 
= 331 425 . 1 = 331 425 (lần)
Vậy khối lượng Mặt Trời gấp khoảng 331 425 lần khối lượng Trái Đất.
Bài tập 7 :
Ta có : 112 = 121
            1112 = 12321
=> Các kết quả này được viết bởi một số có một số lẻ các chữ số. Các chữ số
đứng hai bên chữ số chính giữa đối xứng với nhau và các chữ số bắt đầu từ chữ số đầu tiên bên trái đến chữ số chính giữa là những số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
=> Dự đoán 11112 = 1234321.
Kiểm tra : 
Thật vậy, 11112 = 1111. 1111 = ( 1000 + 111)  . ( 1000 + 111) 
		     = 10002 + 111000 + 1112  = 1000000 + 222000 + 12321 
 	     = 1234321.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại nội dung kiến thức đã học.
- Hoàn thành các bài tập còn lại SGK và các bài tập trong VBT
- Làm các bài tập 38; 39; 41; 43 trong (SBT- Tr 17; 18)
- Đọc, tìm hiểu mục “ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT”.
- Chuẩn bị và xem trước bài  “Thứ tự thực hiện các phép tính”
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